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Quảng Bình,  ngày       tháng 3 năm 2019


BÁO CÁO

Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh                      trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tại kỳ họp này Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban kinh tế - ngân sách phối hợp với Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - xã hội thẩm tra 05 dự thảo nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;
2. Nghị quyết phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019;
3.Nghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Bình;
4. Nghị quyết về việc thông qua phê chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
5. Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quá trình thẩm tra, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh liên quan đến việc soạn thảo báo cáo, dự thảo Nghị quyết, kiểm tra thực tế và có sự thống nhất điều chỉnh một số nội dung. Sau đây là kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách:

I. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

Sau khi nghiên cứu số 365/TTr-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Tại Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư 03 dự án, cụ thể như sau:

- Dự án Tạo quỹ đất khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 52/TTHĐND ngày 12/8/2016; UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 với tổng mức đầu tư là 96.574 triệu đồng; sử dụng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án và ứng trước từ Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện; thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 - 2018. Thời gian thực hiện đầu tư điều chỉnh: Năm 2016 - 2019.

- Dự án Trụ sở làm việc HĐND và UBND thành phố Đồng Hới được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 62/TTHĐND ngày 06/9/2016; UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 với tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng; sử dụng nguồn vốn bán trụ sở cũ (trụ sở của UBND thành phố và trụ sở của các đơn vị trực thuộc), nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới, nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án hạ tầng kỹ thuật phát triển quỹ đất trên địa bàn thành phố; thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 - 2018. Thời gian thực hiện đầu tư điều chỉnh: Năm 2016 - 2019.
- Dự án Khu dân cư phía Tây Bắc đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 146/HĐND-VP ngày 26/10/2015, tổng mức đầu tư là 86.483 triệu đồng, thời gian thực hiện đầu tư dự án từ năm 2015- 2017. UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 với tổng mức đầu tư là 86.480 triệu đồng, nguồn vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh, thời gian thực hiện đầu tư dự án từ năm 2016 - 2017. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2016 - Quý III năm 2019.

Theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

2.1. Dự án Tạo quỹ đất khu dân cư phía Đông đường Phùng Hưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới

Qua nghiên cứu hồ sơ và khảo sát thực địa, Ban kinh tế - ngân sách nhận thấy quá trình triển khai dự án gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, cụ thể: 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực thực hiện Dự án gặp nhiều khó khăn: Đến ngày 01/10/2018, diện tích giao cho chủ đầu tư là 7,84 ha/10,38 ha tổng diện tích thực hiện Dự án (tại Quyết định số 4594/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 giao 48.437,2 m2 và Quyết định 3258/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 giao 29.981,3 m2 của UBND tỉnh). Hiện nay, vẫn còn 03 hộ gia đình chưa chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 15.640,1 m2.

- Hạ tầng đấu nối xung quanh Dự án gặp nhiều khó khăn vì liên quan đến nhiều đơn vị quản lý, đặc biệt là việc thi công trong phạm vi bảo vệ kênh Phóng Thuỷ (ảnh hưởng đến tiêu thoát nước cho toàn bộ khu vực các xã, phường: Lộc Ninh, Đồng Phú). Đến ngày 30/10/2018, chủ đầu tư mới được cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi (Tại Giấy phép số 3701/GP-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh). Bên cạnh đó, giải pháp thi công các cống qua kênh Phóng Thuỷ gặp nhiều khó khăn do địa chất phức tạp, phải thay đổi phương án kỹ thuật (theo Biên bản cuộc họp ngày 12/4/2018 giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan).

- Dự án thi công giáp khu vực đông dân cư nên việc vận chuyển vật liệu vào hiện trường gặp nhiều khó khăn. 
Từ những vướng mắc nêu trên, đến nay, Dự án mới hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc. Xét thấy Dự án chậm tiến độ là chủ yếu là do các nguyên nhân khách quan và điều kiện thực tế thi công. Ban kinh tế - ngân sách thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư Dự án như đề nghị của UBND tỉnh.
2.2. Về Dự án Trụ sở làm việc HĐND và UBND thành phố Đồng Hới

Qua nghiên cứu hồ sơ và khảo sát thực địa, Ban kinh tế - ngân sách nhận thấy quá trình triển khai dự án gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, cụ thể: 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực thực hiện Dự án gặp nhiều khó khăn: Đến ngày 12/12/2018, UBND tỉnh mới giao đủ 100% diện tích cho UBND thành phố Đồng Hới thực hiện Dự án, cụ thể: 

+ Đợt 1: Giao 11.545,4 m2 tại Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh; 

+ Đợt 2: Giao 2.288,1 m2 tại Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh.

- Về tiến độ cấp vốn cho Dự án: Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, Dự án sử dụng nguồn vốn bán trụ sở cũ (trụ sở của UBND thành phố và trụ sở của các đơn vị trực thuộc), nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới, nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án hạ tầng kỹ thuật phát triển quỹ đất trên địa bàn thành phố. Tại Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, HĐND tỉnh đã quyết định điều tiết 100% khoản thu cấp quyền sử dụng đất của 03 dự án khu nhà ở thương mại cho ngân sách tỉnh để để hỗ trợ xây dựng hai trụ sở: Trụ sở làm việc Thành ủy Đồng Hới và Trụ sở làm việc HĐND và UBND thành phố Đồng Hới, gồm: Dự án Khu nhà ở thương mại phía Nam đường Trần Hưng Đạo (giáp với Đài phát sóng, phát thanh Đồng Hới); Dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông Sông Lệ Kỳ, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới; Dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn.

Tuy nhiên, do tiến độ thu ngân sách của các dự án khu nhà ở thương mại nêu trên chậm, nên đến 28/12/2018, tổng số vốn cấp để thực hiện Dự án là 73.099 triệu đồng (tương ứng 48,7% tổng mức đầu tư dự án), gồm: ngân sách tỉnh: 57.315 triệu đồng; ngân sách thành phố: 15.784 triệu đồng.

Từ những vướng mắc nêu trên, đến nay, Dự án mới hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc. Xét thấy Dự án chậm tiến độ chủ yếu là do các nguyên nhân khách quan, như: thiếu vốn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng. Ban kinh tế - ngân sách thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư Dự án như đề nghị của UBND tỉnh.

2.3. Dự án Khu dân cư phía Tây Bắc đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới

Qua xem xét hồ sơ thấy rằng: từ khi được phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu đến nay, Dự án chưa được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh xác định thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt từ 2016 - 2018 là không đúng với chủ trương đầu tư dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt, từ 2015 - 2017. Ban kinh tế - ngân sách đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện theo đúng chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.
Qua nghiên cứu hồ sơ và khảo sát thực địa, Ban kinh tế - ngân sách nhận thấy: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư gặp nhiều khó khăn: đến ngày 30/8/2017, diện tích giao cho chủ đầu tư (đợt 1) là 5,92 ha/8,22 ha (tại Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh); đến 15/5/2018, diện tích giao cho chủ đầu tư (đợt 2) là 2,52 ha (tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh). Hiện tại, vẫn còn 03 hộ gia đình và 01 tổ chức chưa nhận tiền chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích 25,5m2. Do các vị trí đất gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nằm xen kẽ trong phạm vi dự án nên việc thi công san lấp mặt bằng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật không thể triển khai đồng bộ. Đến nay, Dự án mới hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. 
Xét thấy, Dự án chậm tiến độ chủ yếu là do nguyên nhân khách quan nên việc UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh thời gian đầu tư thực hiện Dự án đến Quý III/2019 là hợp lý và cần thiết. Ban kinh tế - ngân sách thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư Dự án như đề nghị của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, theo chủ trương đầu tư dự án được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt thì thời gian thực hiện dự án là từ năm 2015-2017. Năm 2018, Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án mà không thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án là không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

II. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 
Sau khi nghiên cứu số 355/TTr-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, Ban kinh tế - ngân sách và Ban văn hóa - xã hội có ý kiến như sau:
1. Về cơ sở pháp lý

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 quy định: “Trung ương hỗ trợ cho địa phương tổng mức vốn theo các dự án của Chương trình, trong đó quy định cụ thể mức vốn của Chương trình 30a, Chương trình 135. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành cụ thể”. Như vậy, HĐND tỉnh có thẩm quyền quyết định phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

2. Về phương án phân bổ vốn

Qua nghiên cứu Tờ trình số 355/TTr-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan, Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau

- Đối với Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo Minh Hóa theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (thuộc Dự án 1 - Chương trình 30a): UBND tỉnh đề xuất phân bổ 1.862 triệu đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng (bằng 2,99% vốn đầu tư phát triển). Theo quy định tại Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND), nguồn vốn duy tu bảo dưỡng được giao bằng 6,3% vốn đầu tư phát triển. Tuy nhiên, do năm 2016 và năm 2017 Trung ương đã giao vượt định mức vốn duy tu bảo dưỡng, nên giai đoạn 2018-2020 chỉ giao bằng 4,8% vốn đầu tư phát triển, riêng năm 2019 giao nguồn vốn này chỉ bằng 2,99% là phù hợp.

- Đối với Tiểu dự án 2. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (thuộc Dự án 1 - Chương trình 30a): 

+ Về vốn đầu tư phát triển: Theo quy định tại Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là 1.000 triệu đồng/xã. Tuy nhiên, theo Quyết định 131/QĐ-TTg, số lượng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 là 12 xã nhưng hiện nay có 03/12 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt chuẩn nông thôn mới
. Do đó, năm 2019 chỉ còn phân bổ cho 09 xã, với định mức phân bổ là: 1.213 triệu đồng/xã là phù hợp.

+ Về vốn sự nghiệp: Theo quy định tại Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND, vốn duy tu bảo dưỡng bằng 6,3% vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng/xã/năm. Tuy nhiên, do năm 2019 Trung ương giao nguồn vốn này thấp, nên UBND tỉnh đề xuất phân bổ 629 triệu đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng (bằng số trung ương giao, tương ứng 5,77% vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng/xã/năm) là phù hợp.

- Đối với các dự án còn lại (Chương trình 135; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực giám sát): Phương án phân bổ vốn cơ bản đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn quy định tại Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND. 

Như vậy, phương án phân bổ vốn của các Dự án đảm bảo đúng theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và các nguyên tắc, tiêu chí do HĐND tỉnh quy định. Ban kinh tế - ngân sách thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 như đề nghị của UBND tỉnh.

III. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Bình
Sau khi nghiên cứu Tờ trình 383a/TTr-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Bình, Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Bình" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”. Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 quy định “HĐND tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn quyết định kế hoạch vay, trả nợ hằng năm của chính quyền địa phương”.
Như vậy, việc HĐND tỉnh thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay WB để thực hiện Dự án là cần thiết và đúng thẩm quyền. Đây là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh phê duyệt phương án và trình Bộ Tài chính thẩm định khả năng vay, sử dụng và trả nợ vốn vay của Dự án. Dự án góp phần nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở tại các tỉnh dự án. Hỗ trợ cải thiện các dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu; ưu tiên các đối tượng là bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng sống của người dân.
2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

2.1. Về dư nợ vay của tỉnh Quảng Bình

Theo báo cáo của UBND tỉnh dư nợ còn lại của tỉnh trong năm 2019 là 73,096 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các khoản rút vốn trong kỳ của các dự án ODA vay lại chưa giải ngân nên hạn mức dư nợ đến thời điểm hiện tại là 262,7 tỷ đồng/tổng mức dư nợ vay ngân sách địa phương 2019 là 620,428 tỷ đồng. Như vậy mức dư nợ vay của ngân sách tỉnh tại thời điểm đề nghị vay lại không vượt quá tổng mức dư nợ vay của ngân sách địa phương theo quy định. 

2.2. Về tổng mức đầu tư và nguồn vốn

Tổng mức đầu tư Dự án: 7,67 triệu USD. Trong đó:

- Vốn vay WB: 6,1 triệu USD;
- Vốn đối ứng: 1,57 triệu USD.
Tổng mức đầu tư và nguồn vốn của Dự án bằng với phân bổ cụ thể của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”.

2.3. Về phương án sử dụng vốn 
- Đối với phần vốn vay WB (6,1 triệu USD): 

Được sử dụng để tăng cường cơ sở vật chất mạng lưới y tế cơ sở, mua sắm trang thiết bị…của các hợp phần. Điều này là phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: “Vay bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên”. 
- Đối với vốn đối ứng (1,57 triệu USD):
 Được sử dụng để thanh toán các khoản thuế, phí và lệ phí; chi cho hoạt động quản lý, giám sát dự án. Phương án sử dụng như trên là phù hợp với quy định tại Điều 48, Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Ban kinh tế - ngân sách cơ bản thống nhất phương án sử dụng vốn đối ứng như đề xuất của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét cân đối, bổ sung nguồn vốn đối ứng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý).


2.4. Về cơ chế vay lại


Theo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ ký thỏa thuận vay lại với Bộ Tài chính đối với nguồn vốn cho vay lại của Dự án với cơ chế như sau:


- Tổng thời gian vay: 20 năm trong đó ân hạn 05 năm. 


- Lãi suất vay: Tính theo lãi suất biến đổi Libor 6 tháng + chênh lệch (margin) (.

- Phí dịch vụ: 0,25%/năm/ số vốn chưa giải ngân; phí thu xếp khoản vay 0,25%/tổng giá trị khoản vay; phí quản lý cho vay lại của Bộ Tài chính 0,25%/ năm/số dư nợ vay lại.

- Hình thức trả nợ: Mỗi năm hai kỳ vào các ngày 01/01 và 01/7.

Mức vay, thời hạn cho vay lại và thời gian ân hạn, lãi suất vay bằng mức Chính Phủ vay Ngân hàng Thế giới (WB). Cơ chế vay lại như trên là phù hợp với quy định tại điều 34 Luật Quản lý nợ công. 


2.5. Về phương án trả nợ vốn vay
Ban kinh tế - ngân sách thống nhất phương án trả nợ vốn vay như đề xuất của UBND tỉnh, theo đó:

- Tổng giá trị khoản vay lại: 2.440.000 USD.

- Tổng thời gian vay: 20 năm trong đó ân hạn 05 năm, bắt đầu trả nợ từ năm thứ 06 đến hết năm thứ 20. Lãi vay bắt đầu trả từ khi phát sinh dư nợ.
- Nguồn vốn trả nợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua phê chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Sau khi xem xét Tờ trình số 350/TTr-UBND  ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ban kinh tế - ngân sách và Ban Pháp chế có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Theo quy định tại Điều 20, Luật Lâm nghiệp 2017 (có hiệu lực từ 01/01/2019), Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 50 ha. Vì vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Về các dự án đề nghị thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng
Tại Kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 14 dự án có sử dụng rừng trồng sản xuất với tổng diện tích: 398.260,7 m2.

Qua nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra, xem xét thực tế tại 14 dự án thấy rằng: 

- Các dự án đã được thông qua tại kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018, 2019 của HĐND cấp tỉnh và HĐND cấp huyện.

- Hồ sơ của các dự án như: quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt đề án; quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quyết định phê duyệt hiện trạng loại đất, loại rừng; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng;... cơ bản đảm bảo. 

- Kết quả kiểm tra thực địa cho thấy: Các dự án cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết thực của địa phương, đơn vị; hiện trạng các khu đất phù hợp với các hồ sơ pháp lý liên quan. Tuy nhiên, một số dự án sau khi hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã tiến hành triển khai thực hiện dự án khi chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng như: dự án Khu nhà ở thương mại Dinh Mười III, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh; dự án cơ sở sản xuất, thu mua, gia công đóng gói hàng nông sản Cầu Roòng. 
3. Các ý kiến khác
- Đối với Dự án khai thác vật liệu phục vụ thi công Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Phú Vinh (vốn vay WB8), UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển đổi 98.151,4 m2 rừng sản xuất sang mục đích khai thác vật liệu thi công xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Phú Vinh. Tuy nhiên tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 Dự án thuộc danh mục loại đất thủy lợi. Vì vậy, trước khi khai thác vật liệu đề nghị UBND tỉnh thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng trình tự quy định; chấn chỉnh các trường hợp chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi rừng đã triển khai thực hiện dự án.

V. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Sau khi nghiên cứu Tờ trình số: 356/TTr-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Đất đai năm 2013, các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan và tình hình thực tế của địa phương, Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành nghị quyết

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng hoặc thu hồi đất mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thì phải được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Vì vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 là phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Về các dự án đề nghị bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung 12 dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích là 64.062,0 m2. Trong đó, có 09 dự án thu hồi đất với diện tích là 43.226,0 m2 (có 27.650,0 m2 đất trồng lúa; 11.484,0 m2 đất nông nghiệp còn lại; 3.844,0 m2 đất phi nông nghiệp; 248,0 m2 đất chưa sử dụng) và 03 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích là 20.836,0m2 (có 14.506,0m2 đất trồng lúa; 4.811,0 m2 đất phi nông nghiệp và 1.519,0 m2 đất chưa sử dụng).

 Quá trình thẩm tra, Ban kinh tế - ngân sách đã nghiên cứu hồ sơ kết hợp xem xét thực tế. Các dự án đề nghị bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất dự kiến bổ sung lần này cơ bản phù hợp với các quy hoạch liên quan (quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp, quy hoạch đô thị,...), đủ điều kiện pháp lý trình HĐND tỉnh thông qua. Vì vậy, Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với các nội dung do UBND tỉnh trình, danh mục các dự án bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể tại phụ lục kèm theo Tờ trình của UBND tỉnh.

3. Các ý kiến khác:

Trong số 12 dự án đề nghị bổ sung, một số dự án đầu tư xây dựng mới được phê duyệt chủ trương đầu tư cần bổ sung để triển khai kịp thời, còn có một số dự án bổ sung do dự báo nhu cầu thiếu chính xác. Ban kinh tế - ngân sách đề nghị khi lập kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm phải rà soát kỹ, dự báo chính xác hơn để hạn chế bổ sung nhiều lần trong năm.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	 Nơi nhận:
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lưu: VT.
	 
	TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Mai Xuân Hạp


� 01 xã ở thị xã Ba Đồn: xã Quảng Trung; 02 xã huyện Quảng Ninh: xã Hiền Ninh, xã Duy Ninh.


( Lãi suất biến đổi Libor: Là lãi suất trung bình của 5 ngân hàng hàng đầu tại Luân Đôn, Anh.


  Chênh lệch (margin)    : Là mức chênh lệch được ấn định đối với từng dự án.
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